
1 K4-CB01 Phạm Quốc Bảo 20/04/1984 Nam Bình Thuận 2.5 1.5 2 5.7 6 Đạt

2 K4-CB02 Nguyễn Thái Bình 15/09/1988 Nam Bình Thuận 2 1.75 2 5.3 5.75 Đạt

3 K4-CB03 Phạm Văn Cận 12/02/1986 Nam Hải Dương 2.5 0.75 2.25 5.2 5.5 Đạt

4 K4-CB04 Lê Tấn Công 09/01/1993 Nam Bình Thuận 1.75 1.5 2 5.3 5.25 Đạt

5 K4-CB05 Đinh Quang Duy 18/09/1993 Nam Ninh Bình 1.5 2 2 5.7 5.5 Đạt

6 K4-CB06 Trần Hiếu 01/10/1988 Nam Quảng Trị 1.75 2 1.75 5.7 5.5 Đạt

7 K4-CB07 Trần Thị Ngọc Hoàng 03/08/1999 Nữ Bình Thuận 1.75 2.25 2 6.2 6 Đạt

8 K4-CB08 Lê Anh Hùng 02/03/1977 Nam Bình Thuận 1.75 2 1.75 5.2 5.5 Đạt

9 K4-CB09 Đoàn Minh Hưng 09/07/1988 Nam Bình Thuận 0 0 0 0 0 Không đạt

10 K4-CB10 Đặng Văn Hưng 16/10/1960 Nam Thái Bình 2 2 2 5.2 6 Đạt

11 K4-CB11 Hoàng Khánh 10/12/1995 Nam Bình Thuận 1.75 2 1.75 5.8 5.5 Đạt

12 K4-CB12 Đỗ Minh Khê 01/06/1989 Nam Bình Thuận 1 2.25 2 5 5.25 Đạt

13 K4-CB13 Phan Văn Kiêm 02/02/1986 Nam Thái Bình 2.75 2.25 2 5.3 7 Đạt

14 K4-CB14 Hoàng Văn Kiên 10/09/1968 Nam Bình Thuận 2.25 2 2 5 6.25 Đạt

15 K4-CB15 Lê Văn Lâm 14/02/1989 Nam Đắk Lắk 2.25 2.25 2 6.8 6.5 Đạt

16 K4-CB16 La Khánh Ly 20/10/1988 Nam Bình Thuận 2.75 2 2 6.5 6.75 Đạt
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17 K4-CB17 Trần Thị Thanh Nguyệt 09/09/1999 Nữ Bình Thuận 1 2 2.25 5.2 5.25 Đạt

18 K4-CB18 Đoàn Thị Mỹ Nhung 14/02/1997 Nữ Bình Thuận 0.75 2.25 2.25 5.2 5.25 Đạt

19 K4-CB19 Lê Quốc Phong 13/10/1988 Nam Lâm Đồng 3 2 2 5.2 7 Đạt

20 K4-CB20 Trần Phú Quý 21/04/1992 Nam Bình Thuận 2.5 2 1.75 6.8 6.25 Đạt

21 K4-CB21 Đỗ Thị Như Quỳnh 27/10/1996 Nữ Bình Thuận 2.25 2 2 5.3 6.25 Đạt

22 K4-CB22 Phạm Văn Quỳnh 19/07/1989 Nam Nghệ An 2.5 2 2 5.8 6.5 Đạt

23 K4-CB23 Huỳnh Ngọc Sơn 01/04/1991 Nam Quảng Nam 2 2 1.75 5.8 5.75 Đạt

24 K4-CB24 Nguyễn Đình Sơn 03/07/1988 Nam Nghệ An 2 2.25 1.75 5.7 6 Đạt

25 K4-CB25 Phan Văn Sỹ 07/06/1988 Nam Bình Thuận 1.25 2 2 5.3 5.25 Đạt

26 K4-CB26 Nguyễn Hùng Tân 24/12/1963 Nam Phú Thọ 1.5 1.75 2.25 5 5.5 Đạt

27 K4-CB27 Dương Ngọc Thạch 07/07/1981 Nam Bình Thuận 1.5 2 1.75 5.2 5.25 Đạt

28 K4-CB28 Mai Phước Thịnh 12/10/1994 Nam Quảng Trị 1.25 1.75 2 5.3 5 Đạt

29 K4-CB29 Nguyễn Đức Thọ 11/01/1991 Nam Thừa Thiên Huế 1.75 2 2 7.3 5.75 Đạt

30 K4-CB30 Thái Duy Thư 10/10/1989 Nam Bình Thuận 1.75 2 1.75 6.5 5.5 Đạt

31 K4-CB31 Nguyễn Sỹ Thuyên 04/03/1992 Nam Hà Tĩnh 1.5 2 2 5 5.5 Đạt

32 K4-CB32 Nguyễn Văn Tiến 15/07/1994 Nam Hà Nam 2 2 1.25 6 5.25 Đạt

33 K4-CB33 Hồ Như Tín 12/11/1992 Nam Bình Thuận 0.75 2 2.25 9.2 5 Đạt

34 K4-CB34 Võ Duy Toàn 15/06/1988 Nam Bình Thuận 1.75 1.75 2 7.3 5.5 Đạt

35 K4-CB35 Lê Thị Thủy Trà 17/04/1977 Nữ Bắc Giang 1.75 2 2.5 7.8 6.25 Đạt

36 K4-CB36 Lê Thanh Trung 16/09/1979 Nam Bình Thuận 1.75 1.75 1.75 5.2 5.25 Đạt

37 K4-CB37 Lê Văn Trung 23/06/1988 Nam Thái Bình 2.25 1.75 2 5.3 6 Đạt

38 K4-CB38 Lê Đức Trung 13/11/1988 Nam Nghệ An 2.5 1.75 2 5.3 6.25 Đạt

39 K4-CB39 Võ Thanh Tú 20/11/1991 Nam Quảng Trị 1.25 2 2 5 5.25 Đạt

40 K4-CB40 Nguyễn Hoàng Vị 27/08/1989 Nữ Ninh Thuận 2.25 1.75 1.5 8 5.5 Đạt

41 K4-CB41 Nguyễn Thị Vinh 30/08/1987 Nam Nghệ An 2.25 0.75 2 5 5 Đạt

42 K4-CB42 Trần Thị Xinh 10/03/1987 Nữ Bình Thuận 2 2 1.5 5.7 5.5 Đạt
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